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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tự học là gì? Hãy so sánh thời gian tự học ở nhà và trên lớp?
	2,0

	
	a
	Những công việc theo thời khóa biểu, tuy có vai trò hết sức quan trọng, nhưng với đặc điểm hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu của học sinh sinh viên, đặc điểm nội dung tri thức của nghề nghiệp tương lai sự hạn chế về thời gian, phương tiện và cách thức làm việc trong các hoạt động theo thời khóa biểu, học sinh sinh viên không thể hoàn thành được các nhiệm vụ học tập của mình nếu chỉ sử dụng số thời gian hạn chế nói trên.
Tự học trước hết nhằm làm cho kiến thức thu được qua học tập có giáo viên hướng dẫn trực tiếp trở nên sâu sắc, vững chắc, tạo ra cơ sở để vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác của mỗi sinh viên. Cùng với học tập theo thời khóa biểu, các bạn cần tiến hành học tập không theo thời khóa biểu, trong đó có tự học.
	0.5





0.25



	
	b
	Hoạt động học tập ở trên lớp: chăm chú nghe giảng, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận nhóm, làm bài, có thắc mắc gì hỏi giáo viên,…
Hoạt động tự học ở nhà: nếu được tổ chức hợp lý, các bạn có thể hoàn thành được những công việc học tập như:
Chuẩn bị nghe giảng
Hoàn thành các bài tập
Chuẩn bị đề cương xêmina, báo cáo khoa học, thí nghiệm,…
Đào sâu, mở rộng, ghi nhớ… những tri thức đã lĩnh hội được.
	0.25


0.5



	
	c
	Thời gian để thực hiện hết các hoạt động trên và nắm vững kiến thức cũ cũng như kiến thức mới tối thiểu là 
Các môn lý thuyết: thời gian học ở nhà gấp đôi thời gian học trên lớp
Các môn thực hành: thời gian học ở nhà bằng thời gian học trên lớp
	0.5

	2
	
	Trong quá trình thực hiện các hoạt động học tập trên lớp và hoạt động tự học ở nhà, vai trò của cá nhân, giáo viên và tập thể lớp thể hiện như thế nào?
	2,0

	
	a
	Hoạt động của giáo viên và hoạt động học của học sinh: luôn thống nhất với nhau, tác động qua lại với nhau. Đó là: quy luật cơ bản của quá trình dạy học ở lớp trên.
Khi xem xét đến mối quan hệ giữa dạy và học thì dạy chỉ là ngoại lực, còn tự học là nhân tố quyết định đến bản thân người học – nội lực. Nhưng quá trình dạy cũng có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học. Do vậy, trò là chủ thể, trung tâm, tự mình chiếm lĩnh tri thức, chân lý bằng hành động của mình, tự phát triển bên trong. Thầy là tác nhân, hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn cho trò tự học. Người thầy giỏi là người biết tự học sáng tạo suốt đời.
Để tự học đạt hiệu quả cao, ít tốn công sức và thời gian, các bạn phải:
Tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của giáo viên, nhưng không ỷ lại.
Hoàn thành đầy đủ và nghiêm túc những nhiệm vụ tự học mà giáo viên giao cho.
Tổ chức quá trình tự học có kế hoạch khoa học, có phương pháp hợp lý và sự nỗ lực cao nhất của bản thân. 
Thường xuyên tự kiểm tra, tự đánh giá nghiêm túc bản thân mình, từ đó tự điều chỉnh, tự thúc đẩy hoạt động tự học của mình trên cơ sở thống nhất với sự chỉ đạo của giáo viên.
	0.5




0. 5




0. 5

	
	b
	Hoạt động tự học của cá nhân luôn nằm trong mối liên hệ với tập thể lớp. Tập thể không chỉ là môi trường tạo ra động cơ học tập đúng đắn mà còn là nơi các bạn trao đổi những tìm tòi, suy nghĩ của mình, kiểm nghiệm và hoàn thiện những tri thức đã lĩnh hội được. Vì vậy, các bạn phải thường xuyên thảo luận, tranh luận với tập thể, nhóm… qua đó đối chiếu, đánh giá mình
	0. 5



	3
	
	Học tập theo phương pháp P.O.W.E.R là gì? Hãy nêu nội dung phương pháp trên?
	3,0

	
	a.
	Từ "POWER" ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, đặc biệt là SV năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất. Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt ghép thành POWER: Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink
	0.5


	
	b.
	1. Prepare (chuẩn bị sửa soạn)
Quá trình học tập ở đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng đường khi SV nghe thầy giáo giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với các bạn đồng học. Quá trình này chỉ thật sự bắt đầu khi SV chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận môn học như: đọc trước giáo trình, tìm tài liệu có liên quan.
Sự chuẩn bị tư liệu này càng trở nên hiệu quả hơn khi đi liền với nó là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến thức một cách chủ động và sáng tạo. Với sự chuẩn bị tâm thế này, SV có thể chủ động tự đặt trước cho mình một số câu hỏi liên quan đến nội dung sẽ được đặt trên lớp, thậm chí có thể tự tạo cho mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận bài học một cách có hệ thống.
Với cách chuẩn bị tích cực này, tri thức mà SV có được không phải là một tri thức được truyền đạt một chiều từ phía người dạy mà còn do chính SV tự tạo ra bằng cách chuẩn bị các điều kiện thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự tiếp nhận tri thức.
Nói “học là quá trình hợp tác giữa người dạy và người học” có nghĩa là như vậy.
2. Organize (tổ chức)
Sự chuẩn bị nói trên sẽ được nâng cao hơn nữa khi SV bước vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn người SV biết tự tổ chức, sắp xếp quá trình học tập của mình một cách có mục đích và hệ thống.
3. Work (làm việc)
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học tập ra khỏi làm việc. Trong khi làm việc chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất.
Trong giai đoạn này SV phải biết cách làm việc một cách có ý thức và có phương pháp ở trong lớp và trong phòng thí nghiệm, thực hành.
Các hình thức làm việc trong môi trường đại học rất đa dạng, phong phú: Lắng nghe và ghi chép bài giảng, thuyết trình hoặc thảo  luận, truy cập thông tin, xử lí các dữ liệu, bài tập, thực tập các thí nghiệm... tất cả đều đòi hỏi phải làm việc thật nghiêm túc, có hiệu quả.
4. Evaluate (đánh giá)
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, SV còn phải biết tự đánh giá chính bản thân mình cũng như sản phẩm do mình tạo ra trong quá trình học tập.
Chỉ có qua đánh giá một cách trung thực,SV mới biết mình đang đứng ở vị trí, thứ bậc nào và cần phải làm thế nào để có thể cải thiện vị trí, thứ bậc đó. Tự đánh giá cũng là một hình thức phản tỉnh để qua đó nâng cao trình độ và ý thức học tập.
5. Rethink (suy nghĩ lại - luôn biết cách lật ngược vấn đề theo một cách khác)
Khả năng suy nghĩ lại này giúp SV luôn biết cách cải thiện điều kiện, phương pháp và kết quả học tập của mình. Về bản chất, tư duy đại học không phải là một thứ tư duy đơn tuyển, một chiều mà đó chính là hình thức tư duy đa tuyển, phức hợp đòi hỏi người học, người dạy, người nghiên cứu phải có tính sáng tạo cao, luôn biết cách lật ngược vấn đề theo một cách khác, soi sáng vấn đề từ những khía cạnh chưa ai đề cập đến.
Khả năng suy nghĩ lại này cũng gắn liền với khả năng làm lại (redo) và tái tạo quá trình học tập trên can bản nhận thức mới đối với vấn đề và kết quả đã đặt ra.
Cuối cùng, chữ R của giai đoạn thứ năm này cũng có nghĩa là Recreate (giải lao, giải trí, tiêu khiển), một hoạt động cũng quan trọng không kém so với các hoạt động học tập chính khóa.
	0.5






0.5








0.5









0.5






0.5












	4
	
	Phân tích các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch tự học?
	3,0

	
	a.
	Trong quá trình đào tạo, mỗi học sinh phải tuân theo kế hoạch dạy học chung của lớp. Nhưng kế hoạch dạy học không thể đồng nhất với kế hoạch tự học của cá nhân. Kế hoạch tự học của cá nhân phải là các nội dung cụ thể, các yêu cầu tự thể, được tiến hành trong thời gian hợp lý của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt kế hoạch tự học 
NGUYÊN TẮC
1.1 Bảo đảm thời gian tự học cho từng môn học tương xứng với lượng thông tin của môn học đó, ví dụ
1.2 Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý các dạng tự học, các bộ môn có tính chất khác nhau.
Các dạng tự học như: làm bài tập, vẽ, đọc, viết. Để nâng cao năng suất học tập, nghiên cứu các bạn cần xen kẽ luân phiên các dạng tự học, các môn học khác nhau. Không nên suốt buổi chỉ làm một việc, học một môn. Như vậy, dễ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc 
	0. 5



0. 5


0.5

	
	b.
	1.3 Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý giữa tự học và nghỉ ngơi.
Học tập (nhất là tự học): lao động trí óc nên dễ mệt mỏi: cần được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng khả năng làm việc trí óc.
Có 2 dạng:
Nghỉ ngơi tích cực: là chuyển trạng thái hoạt động của cơ thể như: làm việc chân tay, hít thở, thể dục,…
Nghỉ ngơi thụ động: là nghỉ hoàn toàn như ngủ 
1.4 Bảo đảm tính mềm dẻo và tính thực tế của kế hoạch.
Nguyên tắc này nhằm giúp các bạn hoàn thành được kế hoạch mà mình vạch ra, tức là bảo đảm tính thực thi của kế hoạch.
Muốn vậy, khi thiết kế kế hoạch tự học, cần sắp xếp sao cho:
Ưu tiên cho công việc bức thiết và quan trọng nhất. Những công việc đó được bố trí vào thời gian ít có khả năng biến động đột xuất 
Có phương án thay đổi trình tự thực hiện khi có tình huống đột xuất.
Nên có thời gian dự trữ cho kế hoạch.
Nên sắp xếp thời gian để hoàn tất công việc còn dở của kế hoạch trước 
	0.5




0.5




0.5
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
	Lớp:  16CĐ-MTT1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
Kế hoạch tự học giúp quản lý thời gian như thế nào? Trình bày quy trình thiết kế tự học?

Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng? Từ đó, nêu ra phương pháp ôn tập  như thế nào cho có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ?

Câu 3: (3 điểm)
Phân tích các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch tự học?

Câu 4: (3 điểm)
So sánh hình thức Tự học trong một giai đoạn của quá trình học tập và Tự lực thực hiện một số hoạt động học dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của GV ở lớp.  
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)	             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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 (
Đề số 
2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
[bookmark: _GoBack]sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Kế hoạch tự học giúp quản lý thời gian như thế nào? Trình bày quy trình thiết kế tự học?
	2,0

	
	a
	Biết cách làm việc độc lập, điều đó cần có phương pháp và kỹ năng tự học
Biết tập trung tư tưởng
Biết tiết kiệm thời gian
Có ý thức tự kiểm tra kết hợp với sự kiểm tra của giáo viên
Kiên trì cố gắng vượt mọi khó khăn, không nản chí
Khi người học tự đánh giá được kết quả học tập của mình, người học sẽ tự đánh giá được năng lực học tập của bản thân, hiểu được cái gì mình làm được, cái gì mình chưa làm được để từ đó có hướng phát huy hoặc khắc phục. Phải có kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá. 
	0.5





0.5





	
	b
	Bước 1: Thống kê tất cả các bước công việc cần tiến hành trong thời gian kế hoạch
Bước 2: Xác định quỹ thời gian tự học
Bước 3: Xác định khối lượng và yêu cầu cần đạt được của mỗi công việc
Bước 4: Phân phối thời gian cho từng công việc và xác định khoảng thời gian thực hiện chúng
Bước 5: Lập bảng kế hoạch
Bước 6: Kiểm tra lại tính hợp lý của kế hoạch.
	0.5




0.5




	2
	
	Hãy nêu tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng? Từ đó, nêu ra phương pháp ôn tập  như thế nào cho có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ?
	2,0

	
	a.
	Tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng
Ôn tập sau khi nghe giảng càng sớm càng tốt, ít nhất là sau 3 giờ phải ôn tập lại.
Cách ôn tập tốt nhất không phải là đọc lại những gì đã ghi mà nên cố nhớ lại. đầu tiên là nhớ lại tư tưởng chủ yếu, xem bài giảng nói về vấn đề gì, giải quyết vấn đề gì, giải quyết như thế nào?
	0.5


	
	b.
	Phương pháp Ôn tập có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ:
Đầu tiên, phải có tài liệu môn học
Vở ghi chép đầy đủ
Soạn dàn bài
Đọc cả dàn bài, đọc lại một lần nữa phần trọng tâm
Tìm hiểu những chỗ “hổng” của kiến thức. 
Hệ thống lại bài học 
Xem lại phần tóm tắt sau mỗi bài học 
Tự giải thích những gì đã học 
Chú trọng những điểm được nhấn mạnh trên lớp, những vấn đề thầy cô khuyên học 
Đặc biệt chú ý đến các gợi ý thầy cô có thể hỏi đến, chẳng hạn khi thầy cô:
Nói một điều gì đó hơn một lần 
Viết lên bảng 
Dừng lại để kiểm tra xem bạn ghi chép đến đâu 
Đặt ra câu hỏi cho lớp 
Nói rằng: “Cái này sẽ xuất hiện trong bài thi 
	0.5





0.5





0.5

	3
	
	Phân tích các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch tự học?
	3,0

	
	a.
	Trong quá trình đào tạo, mỗi học sinh phải tuân theo kế hoạch dạy học chung của lớp. Nhưng kế hoạch dạy học không thể đồng nhất với kế hoạch tự học của cá nhân. Kế hoạch tự học của cá nhân phải là các nội dung cụ thể, các yêu cầu tự thể, được tiến hành trong thời gian hợp lý của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt kế hoạch tự học 
NGUYÊN TẮC
1.1 Bảo đảm thời gian tự học cho từng môn học tương xứng với lượng thông tin của môn học đó   
1.2Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý các dạng tự học, các bộ môn có tính chất khác nhau.
Các dạng tự học như: làm bài tập, vẽ, đọc, viết. Để nâng cao năng suất học tập, nghiên cứu các bạn cần xen kẽ luân phiên các dạng tự học, các môn học khác nhau. Không nên suốt buổi chỉ làm một việc, học một môn. Như vậy, dễ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc 
	0. 5



0. 5


0.5

	
	b.
	1.3 Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý giữa tự học và nghỉ ngơi.
Học tập (nhất là tự học): lao động trí óc nên dễ mệt mỏi: cần được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng khả năng làm việc trí óc.
Có 2 dạng:
Nghỉ ngơi tích cực: là chuyển trạng thái hoạt động của cơ thể như: làm việc chân tay, hít thở, thể dục,…
Nghỉ ngơi thụ động: là nghỉ hoàn toàn như ngủ (1điểm).
1.4 Bảo đảm tính mềm dẻo và tính thực tế của kế hoạch.
Nguyên tắc này nhằm giúp các bạn hoàn thành được kế hoạch mà mình vạch ra, tức là bảo đảm tính thực thi của kế hoạch.
Muốn vậy, khi thiết kế kế hoạch tự học, cần sắp xếp sao cho:
Ưu tiên cho công việc bức thiết và quan trọng nhất. Những công việc đó được bố trí vào thời gian ít có khả năng biến động đột xuất 
Có phương án thay đổi trình tự thực hiện khi có tình huống đột xuất.
Nên có thời gian dự trữ cho kế hoạch.
Nên sắp xếp thời gian để hoàn tất công việc còn dở của kế hoạch trước 
	0.5




0.5




0.5

	4
	
	So sánh hình thức Tự học trong một giai đoạn của quá trình học tập và Tự lực thực hiện một số hoạt động học dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của GV ở lớp.  
	3,0

	
	a
	Tự học trong một giai đoạn của quá trình học tập : thí dụ như học bài hay làm bài tập ở nhà (khâu vận dụng kiến thức) – những nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS-SV phải hoàn thành để đảm bảo kiến thức cơ bản, là công việc thường xuyên của HS - SV. Để giúp HS-SV có thể tự học ở nhà, GV cần tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học bài, làm bài tập ở nhà của họ.
	0.5






	
	
	Ưu điểm 
Độ tập trung cao từ đó nắm vững kiến thức trong quá trình học tập. Làm việc có hiệu quả, được củng cố kiến thức, thu thập thêm được nhiều kiến thức. Rèn luyện kỹ năng học tập.
Giúp nâng cao kiến thức, rèn luyện được tính siêng năng học hỏi trong học tập, giúp đạt được kết quả tốt trong học tập.
Hoàn thành mục tiêu đề ra
Học được nhiều kinh nghiệm
Rèn luyện được ý thức học tập, thói quen học tập
Có thể tự đánh giá bản thân qua cách đánh giá của thầy cô, trường học
Nắm được ý chính của bài học
Nhược điểm 
Mất nhiều thời gian tập trung để đến lớp. 
Học nhiều trong một thời gian dài tạo áp lực làm đầu óc căng thẳng, mệt mỏi 
	0.5






0.5





	
	b
	Tự lực thực hiện một số hoạt động học dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của GV ở lớp : Với hình thức này cũng đem lại kết quả nhất định. Áp dụng: khi làm đồ án.
Ưu điểm 
Độ tập trung cao từ đó nắm vững kiến thức trong quá trình học tập, có nhiều khả năng vận dụng vào thực hành. Làm việc có hiệu quả, được củng cố kiến thức, thu thập thêm được nhiều kiến thức. Rèn luyện kỹ năng học tập và có tính tư duy, sáng tạo.
Giúp nâng cao kiến thức, rèn luyện được tính siêng năng học hỏi trong học tập, giúp đạt được kết quả tốt trong học tập.
Hoàn thành mục tiêu đề ra
Học được nhiều kinh nghiệm
Rèn luyện được ý thức học tập, tính tự giác, thói quen học tập
Có thể tự đánh giá bản thân qua cách đánh giá của thầy cô, trường học
Nắm được ý chính của bài học
Nhược điểm 
Mất nhiều thời gian, kiến thức quá nhiều để chọn lọc học một cách hiệu quả. Nếu không hoàn thành được một trong những giai đoạn tự học dễ gây chán nản, bỏ cuộc giữa chừng.
Học nhiều trong một thời gian dài tạo áp lực làm đầu óc căng thẳng, mệt mỏi 

	0.5





0.5






0.5






_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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